
Danh sách các tài khoản 

Tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh và  

các tỉnh miền Nam 

 

Theo sao kê từ sau 15h30 ngày 02/07/2021 đến 17h00 ngày 06/08/2021 

 

TT Thời gian Tên đối ứng Số tiền ủng hộ Nội dung 

1.  02/08/2021 

15:41:37 

NGUYEN VAN CAO 1.000.000 Chuyen tien ung ho tp hcm chong 

dich 

2.  03/08/2021 

09:43:19 

PHAM HONG NHUNG – 

A/C: ***********36 

500.000 Ung ho phong chong covid.CT tu 

***********36 

3.  03/08/2021 

11:59:40 

VO THI KIM CHI – A/C: 

**********92 

30.000.000 MBVCB.1282556931.VO THI 

KIM CHI chuyen tien.CT tu 

***********92 

4.  03/08/2021 

12:56:50 

PHAM THUY LINH 5.000.000 MBVCB.1282666165.097954.PHA

M DUE UH khau trang cho y bac si 

chong dich.CT tu ***********55 

PHAM THUY LINH 

5.  03/08/2021 

13:10:38 

GIANG THUC ANH 5.000.000 Bs Giang Thuc Anh ung ho PCD 

Covid Mien nam 

FT21215601074503 

6.  03/08/2021 

20:58:32 

PHAM THI HONG 

PHUONG - A/C: 

**********70 

500.000 PHAM THI HONG PHUONG ung 

ho HSCCCD 

7.  04/08/2021 

10:29:19 

TA THI THU HOA – 

A/C: ************12 

1.000.000 Ung ho chong Covid 

8.  04/08/2021 

17:02:13 

VU THI THU TRANG – 

A/C: **********51 

1.000.000 Bs HOANG CONG TINH. Khoa 

HSTC Chong doc. BVDK Tinh 

Hoa Binh ung ho chong dich Tp 

HCM va mien nam. 

9.  04/08/2021 

17:17:22 

DO ANH GIANG – A/C: 

**********55 

2.000.000 DO ANH GIANG Ung ho chong 

dich 

10.  04/08/2021 

19:09:29 

NGUYEN THI LIEU  500.000 NGUYEN THI LIEU chuyen 

khoan Bs Lieu TTYT TX PHO 

YEN UNG HO CHONG DICH 

11.  04/08/2021 

20:06:12 

Thi Theu Nguyen  2.664.933 SBR TERRAPAY MU Thi Theu 

Nguyen 

12.  04/08/2021 

20:28:54 

HOANG THI DIEM 

HUONG 

200.000 Viet Nam chien thang dai dich 

13.  05/08/2021 

00:39:16 

PHAM NHU QUYNH 100.000 Ung ho MN FT21217488400553 



TT Thời gian Tên đối ứng Số tiền ủng hộ Nội dung 

14.  05/08/2021 

10:17:39 

NGUYEN TIEN BICH 1.000.000 NGUYEN TIEN BICH ung ho quy 

phong chong COVID 

15.  05/08/2021 

10:29:58 

TRAN THANH CANG 5.000.000 Chuyen tien de PCD Covid19 TP 

HCM va cac tinh phia nam  

16.  06/08/2021 

9:23 

NGUYEN THI THU 

HIEN 

500.000 MBVCB.1287556464.086862.Ung 

ho phong chong Covid HCM.CT tu 

***********31 NGUYEN THI 

THU HIEN 

17.  06/08/2021 

09:47  

PHAM THI HUONG – 

A/C: *********43 

500.000 MBVCB.1287603362.PHAM THI 

HUONG so ** Bach Dang, **, 

duong vong cau niem, Hai 

Phong.CT tu ***********43 

18.  06/08/2021 

10:14 

DAM XUAN VIET – 

A/C: *********05 

500.000 MBVCB.1287617280.Dam Xuan 

Viet - So ** Bach Dang, **, duong 

vong cau Niem, Hai Phong.CT tu 

***********05 

 


